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TUẦN 3
CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
Bài 6:  PHẢN XẠ

	CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơ ron
Thành phần cấu tạo của mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh gọi là noron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao)
- HS hình 6.1 và nêu câu hỏi .
 + Hãy mô tả cấu tạo của 1 nơron điển hình ? 
- HS nghiên cứu  SGK kết  hợp  quan sát hình 6.1 trang 20 và trả lời câu hỏi .
 Bao miêlin tạo nên những eo chứ không phải nối liền .
+ Nơron có chức năng gì?
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK,  trả lời.
+ Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron cảm giác và nơron vận động?
 - Sự dẫn truyền xung tk ở noron cảm giác và vận động chỉ theo 1 chiều.
Hoạt động 2:  Cung phản xạ
Phản xạ là gì ? Cho ví dụ về phản xạ ở người và động vật .
+ Nêu điểm khác nhau giữa phản xạ ở người và tính cảm ứng ở thực vật (cụp lá)?
- HS đọc thông tin trong SGK trang 21 .
- HS  trả lời câu hỏi .
- Cảm ứng ở thực vật không có sự tham gia của hệ thần kinh.
B2:  Một phản xạ thực hiện được nhờ sự chỉ huy của bộ phận nào ? 
+ Có những loại nơron nào tham gia vào cung phản xạ ? 
+ Nêu  các thành phần của cung phản xạ ? 
+ Cung phản xạ là gì ? 
- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK, quan sát hình 6.1 trang 21 .
+  Nêu 1 VD về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung TK trong phản xạ đó ?
- HS vận dụng kiến thức nêu VD và phân tích đường dẫn truyền xung TK (VD khi gãi ngứa)

	I. Cấu tạo và chức năng của nơ ron:  
a. Cấu tạo nơron:  Nơron gồm :
- Thân: chứa nhân, xung quanh là tua ngắn (sợi nhánh) 
- Tua dài (sợi trục) có bao miêlin, tận cùng là cúc xináp
b. Chức năng nơron: 
Cảm ứng
Dẫn truyền xung thần kinh
II. Cung phản xạ: 
a. Phản xạ: 
Là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh .
b. Cung phản xạ :
- Cung PX là con đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm (da, …) qua TƯ TK tới cơ quan phản ứng (cơ, tuyến, …)



DẶN DÒ:
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK
- Phân tích ví dụ: + Khi nghe gọi tên mình ở phía sau->ta quay đầu lại
- Trời lạnh-> nổi da gà: Nhiệt độ lạnh của môi trường kích thích cơ quan thụ cảm ở da làm phát sinh xung thần kinh, xung này theo dây hướng tâm của noron hướng tâm về trung ương thần kinh. Từ trung ương thần kinh phát xung thần kinh theo dây li tâm của noron li tâm tới cơ chân lông làm cho cơ này co giúp da săn lại.

Tuần 4  
CHỦ ĐỀ 2: VẬN ĐỘNG
BÀI 7:  BỘ XƯƠNG
	CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Các phần chính của bộ xương. 
- HS nghiên cứu SGK trang 25 và quan sát hình 7.1 kết hợp với kiến thức lớp dưới để trả lời câu hỏi. 
+ Bộ xương có vai trò gì?
+ Bộ xương gồm mấy phần?Nêu đặc điểm của mỗi phần ?
- HS quan sát tranh đốt sống điển hình và đặc biệt là ống chứa tủy.
+  Xương tay và chân có đặc điểm gì giống và khác nhau ? vì sao có sự khác nhau đó ?
-X. tay có cấu tạo phù hợp với chức năng lao động.
-Sự khác nhau đó giúp con người lao động năng xuất cao và di chuyển dễ dàng.
Hoạt động 2:  Các khớp xương
- HS tự nghiên cứu thông tin trong SGK và quan sát hình 7.4 tr. 26 
+ Khớp xương là gì ?
+ Mô tả 1 khớp động ?
+ Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ?
+ Nêu đặc điểm của khớp bán động 

- Trong bộ xương người loại khớp nào chiếm nhiều hơn? Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sống của con người ?
+ Khớp động và bán động 
+ Giúp người vận động và lao động.
	I. Các phần chính của bộ xương.
a. Vai trò:
- Tạo khung giúp cơ thể có hình dạng nhất định 
- Chỗ bám cho các cơ giúp cơ thể vận động .
- Bảo vệ các nội quan.
b. Thành phần:
Bộ xương gồm:
- Xương đầu: xương sọ và xương mặt.
-  Xương thân: 
+ Cột sống: nhiều đốt khớp lại, có 4 chỗ cong. 
+ Xương lồng ngực: gồm xương sườn và xương ức.
-  Xương chi: gồm  
   + xương tay: x. đai vai, x. cánh tay, x. cẳng tay, x. bàn tay
   +  xương chân: x. đai hông, x. đùi, x. cẳng chân, x. bàn chân.
II. Các khớp xương
- Khớp xương: là nơi tiếp giáp giữa các đầu xương.
Có 3 loại :
- Khớp động: là khớp cử động dễ dàng nhờ 2 đầu xương có sụn, đầu khớp nằm trong một bao chứa dịch khớp (hoạt dịch).
Ví dụ: ở cổ tay
- Khớp bán động: giữa 2 đầu xương là đĩa sụn, hạn chế cử động.
Ví dụ: ở cột sống
- Khớp bất động: các xương gắn chặt bằng khớp răng cưa nên không cử động được.
Ví dụ: ở hộp sọ



DẶN DÒ:
1/ Em học thuộc nội dung bài học     
          2/ Giúp HS vận dụng được các KT-KN trong cuộc sống,tình huống/vấn đề đã học. 
-Ta thường có thói quen thuận bên phải nên khi vác , xách vật nặng ta cũng thường dùng vai phải, tay phải nhiều hơn. Điều này có nên không? Tại sao?
-Không nên, vì ở lứa tuổi học sinh, bộ xương đang phát triển, khi vác, xách vật nặng, ta phải phân phối đều cho 2 bên để bộ xương phát triển cân đối, tránh bị lệch xương, ảnh hưởng tới sức khỏe.
-Khi bị sai khớp xương hay gãy xương thì phải cấp cứu như thế nào để không gây nguy hiểm thêm cho người bị nạn?
-Dùng nẹp cứng dài hơn phần xương bị gãy để băng cố định chỗ bị thương (có lót vật mềm: Bông, vải sạch bên trong) dùng băng hoặc dây mềm quấn chặt lại,phần bị thương có cặp nẹp rồi chuyển nạn nhân đến thầy thuốc.
- Tắm nắng ban mai có lợi ích gì cho xương?
-Giúp chuyển hóa tiền vitamin D thành vitamin D, nhờ loại vitamin này cơ thể mới chuyển hóa được canxi để tạo xương.

CHỦ ĐỀ 2: VẬN ĐỘNG
BÀI 8 :  CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG

	CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Cấu tạo của xương (không dạy chi tiết)
- quan sát hình 8.1 , 8.2:
+ Xương dài có cấu tạo như thế nào ? 
+ Cấu tạo hình ống và đầu xương như vậy có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?
+ Với cấu tạo hình trụ rỗng, phần đầu có nan hình vòng cung tạo các ô giúp các em liên tưởng tới kiến trúc nào trong đời sống ? 
- Cấu tạo hình ống của xương dài chắc, cứng, chịu lực.
- Ứng dụng trong xây dựng đảm bảo  bền vững và tiết kiệm vật liệu.
+ Nêu chức năng của xương dài .
+ Hãy kể các xương dẹt và xương ngắn ở cơ thể người ?
+ Xương dẹt và xương ngắn có cấu tạo và chức năng gì ?
Hoạt động 2:  Sự to ra và dài ra của xương
B1: HS nghiên cứu thông tin trong SGK, quan sát hình 8.4 và 8.5 trang 29, 30, ghi nhớ kiến thức.
+  Xương dài ra và to lên là do đâu ?
- Nghiên cứu thí nghiệm SGK.
+ Giải thích hiện tượng liền xương khi gãy xương?
Hoạt động 3:  Thành phần hóa học và tính chất của xương (không dạy chi tiết)
Nghiên cứu thí nghiệm trong SGK: 
+ Phần nào của xương cháy có mùi khét?
+ Bọt khí nổi lên khi ngâm xương đó là khí gì? 
+ Tại sao sau khi ngâm xương lại bị dẻo và có thể kéo dài, thắt nút ? 
+ Em có nhận xét gì về tỷ lệ chất hữu cơ và vô cơ trong xương thay đổi  theo tuổi .
	  I .Cấu tạo của xương.
1. Cấu tạo và chức năng của xương dài
- Bảng 8.1 SGK T29
+ Gồm màng xương, mô xương cứng, mô xương xốp, sụn đầu xương, sụn tăng trưởng.
+Trong khoang xương có tủy
+Xương dài có cấu tạo hình ống, mô xương xốp ở 2 đầu xương, trong xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu(trẻ em tủy đỏ, người lớn tủy vàng)
2. Cấu tạo xương ngắn và xương dẹt 
* Cấu tạo:
- Ngoài là mô xương cứng 
- Trong là mô xương xốp với nhiều nan xương.
II. Sự to ra và dài ra của xương
- Xương dài ra: Do sự phân chia các tế bào ở lớp sụn tăng trưởng.
- Xương to thêm về bề ngang  nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương.
[bookmark: _GoBack]  III. Thành phần hóa học và tính chất của xương
1. Thành phần hóa học. gồm :
- Chất vô cơ: Muối canxi.
- Chất hữu cơ: Cốt giao.
-Tỷ lệ chất hữu cơ và vô cơ trong xương thay đổi  theo tuổi .
2. Tính chất : 
Bền chắc và mềm dẻo



DẶN DÒ:
- HS làm bài tập 1 trang 31
(1) Giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu thì bở)?
- Vì dưới tác dụng của nhiệt độ làm chất vô cơ không liên kết được với chất cốt giao.
(2) Ta có nên tự luyện tập những môn thể thao nặng trong thời gian dài (tập tạ…)
Mà không cần thầy hướng dẫn không tại sao?
- Không nên. Vì khi tập những môn thể thao nặng kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của bộ xương, các động tác cần phải chính xác, phù hợp với lứa tuổi, tránh ảnh hưởng sấu tới sự phát triển cơ xương (bị lùn..)


CHÚC CÁC EM TỰ HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO





